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BM.TLHS.03 

DANH MỤC HỒ SƠ 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

Tại đơn vị: Văn phòng 

Năm 2025 
 

TT 
Số và ký 

hiệu hồ sơ 

Tên đề mục 

và tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo 

quản 

Người 

lập 

hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu giữ 

Ghi chú 

1  
Tài liệu hành chính văn 

phòng 
  

Văn 

phòng 

 

 01.VP 

Tập Báo cáo về tình hình 

hoạt động của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp (Quý, 06 tháng, 09 

tháng, năm) năm 2025 

10 năm Phong 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 02.VP 

Tập Báo cáo, thông báo về 

tình hình hoạt động của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp (tháng) năm 

2025 

05 năm Phong 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 03.VP 

Tập tài liệu của Chính phủ, 

UBND tỉnh và các Bộ, 

Ngành, cơ quan liên quan 

đến các nhiệm vụ chuyên 

môn, văn bản trao đổi những 

vấn đề chung năm 2025 

Theo 

hiệu lực 

văn bản 

Phong 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 04.VP 

Danh sách tiếp nhận đơn 

kiến nghị, phản ánh của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp năm 2025 

20 năm Quyên 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 05.VP 

Tập tài liệu của Bộ, UBND 

tỉnh, Sở Nội vụ, Khối thi 

đua về hướng dẫn, chỉ đạo 

công tác thi đua khen 

thưởng năm 2025 

Theo 

hiệu lực 

văn bản 

Thương 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 
06.VP 

 

Tập Quyết định của Bộ, 

UBND tỉnh, Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp về việc khen thưởng 

thành tích công tác, công 

20 năm Thương 
Hồ sơ 

điện tử 
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nhận các danh hiệu thi đua 

năm 2025 

 07.VP 

Hồ sơ công tác thi đua, khen 

thưởng của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

20 năm Thương 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 08.VP 

Hồ sơ công tác thi đua, khen 

thưởng của Khối thi đua các 

BQL KKT, KCN, KCNC 

các tỉnh TN và DHMT năm 

2025  

20 năm Thương 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 09.VP 

Hồ sơ công tác thi đua, khen 

thưởng của Khối thi đua các 

cơ quan tham mưu, tổng hợp 

tỉnh năm 2025 

20 năm Thương 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 10.VP 

Tập Kế hoạch, Báo cáo về 

kết quả học tập và làm theo 

tư tưởng phong cách, đạo 

đức Hồ Chí Minh của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp năm 2025 

10 năm Thương 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 11.VP 
Tập tài liệu công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số năm 2025 

05 năm Hòa Hồ sơ 

điện tử 

 

 12.VP 

Tập tài liệu phòng cháy 

chữa cháy, cứu nạn cứu hộ 

năm 2025 

05 năm Hòa 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 13.VP 

Tập tài liệu huấn luyện lực 

lượng dân quân tự vệ năm 

2025 

05 năm Hòa 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 14.VP 

Hồ sơ công tác đào tạo bồi 

dưỡng của Ban Quản lý Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp 

năm 2025 

10 năm Thương 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 15.VP 

Hồ sơ công tác tổ chức cán 

bộ của Ban Quản lý Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp 

năm 2025 (các CV, kế 

hoạch, báo cáo,…) 

Vĩnh 

viễn 
Thảo 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 16.VP 
Hồ sơ về việc giao biên chế 

và một số nội dung khác cho 

đơn vị sự nghiệp của Ban 

Vĩnh 

viễn 
Thảo Hồ sơ 

giấy và 
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Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp năm 2025 

điện tử 

 17.VP 

Hồ sơ về việc bổ nhiệm cán 

bộ; Bổ nhiệm lại cán bộ của 

Ban Quản lý Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp năm 2025 

20 năm Thảo 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 18.VP 

Tập văn bản về việc nâng 

bậc lương thường xuyên; 

nâng bậc lương trước thời 

hạn cho công chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp năm 2025 

20 năm Thương 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 19.VP 

Tập văn bản đến về công tác 

cải cách hành chính năm 

2025 

Theo 

hiệu lực 

của văn 

bản 

Dung 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 20.VP 

Tập văn bản đi về công tác 

cải cách hành chính của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp năm 2025 

10 năm Dung 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 21.VP 

Tập tài liệu về Hệ thống 

quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

Theo 

hiệu lực 

của văn 

bản 

Dung 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 22.VP 

Tập tài liệu về công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế và Khu công nghiệp năm 

2025 

10 năm Dung 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 23.VP 

Tập tài liệu về việc cung cấp 

thông tin cho báo chí, công 

tác ngoại vụ, theo dõi thi 

hành pháp luật, rà soát hệ 

thống hoá VBQPPL,... năm 

2025 

10 năm Dung 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 24.VP 

Tập tài liệu của UBND tỉnh, 

các Sở, ngành chuyên môn 

về việc hướng dẫn, chỉ đạo 

thực hiện các công tác: phổ 

biến GDPL; thực hành tiết 

kiệm – chống lãng phí; bình 

Theo 

hiệu lực 

văn bản 

Dung 
Hồ sơ 

điện tử 
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đẵng giới và VSTBPN; công 

tác gia đình và phòng chống 

bạo lực gia đình; phòng 

chống ma túy mại dâm và 

phòng chống AIDS; công 

tác thực hiện an ninh chính 

trị và trật tự ATXH,… năm 

2025 

 25.VP 

Tập tài liệu về việc thực 

hiện các công tác: phổ biến 

GDPL; thực hành tiết kiệm 

– chống lãng phí; bình đẵng 

giới và VSTBPN; công tác 

gia đình và phòng chống 

bạo lực gia đình; phòng 

chống ma túy mại dâm và 

phòng chống AIDS; công 

tác thực hiện an ninh chính 

trị và trật tự ATXH… của 

Ban Quản lý Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp năm 2025 

10 năm Dung 
Hồ sơ 

điện tử 

 

2  Tài liệu Bộ phận một cửa   
Văn 

phòng 

 

 26.VP 

Tập Giấy chứng nhận đầu tư 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế và Khu công nghiệp năm 

2025 

Vĩnh 

viễn 

Quyên Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 27.VP 

Tập tài liệu về công tác xây 

dựng kế hoạch, báo cáo về 

công tác phòng chống tham 

nhũng, giải quyết KNTC 

năm 2025 

10 năm Quyên Hồ sơ 

điện tử 

 

3  Tài liệu kế toán   
Văn 

phòng 

 

 28.VP 

Hồ sơ xây dựng kế hoạch 

vốn của nguồn vốn XDCB 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế và Khu công nghiệp năm 

2025 

Vĩnh 

viễn 
Khản 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 29.VP 

Hồ sơ dự toán chi phí quản 

lý dự án của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

Vĩnh 

viễn 
Khản 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 
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 30.VP 

Hồ sơ quyết toán vốn 

XDCB của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

Vĩnh 

viễn 
Khản 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 31.VP 

Hồ sơ thanh toán dự án, 

hạng mục công trình của 

Ban Quản lý Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp năm 2025 

Vĩnh 

viễn 
Khản 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 32.VP 

Hồ sơ thanh toán chi phí 

quản lý dự án của Ban Quản 

lý Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 33.VP 

Hồ sơ đối chiếu số dư và 

chuyển nguồn vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản tại Kho bạc 

nhà nước của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

10 năm Khản 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 34.VP 

Hồ sơ báo cáo tài chính và 

báo cáo quyết toán NSNN 

tổng hợp của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

Vĩnh 

viễn 
Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 35.VP 

Hồ sơ xét duyệt báo cáo tài 

chính và báo cáo quyết toán 

NSNN của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

Vĩnh 

viễn 
Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 36.VP 

Hồ sơ xét duyệt báo cáo tài 

chính và báo cáo quyết toán 

NSNN của Ban quản lý dự 

án hạ tầng Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp năm 2025 

Vĩnh 

viễn 
Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 37.VP 

Hồ sơ báo cáo tài chính nhà 

nước của Ban Quản lý Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp 

năm 2025 

Vĩnh 

viễn 
Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 38.VP 

Hồ sơ giao, bổ sung, điều 

chỉnh, phân bổ và quyết toán 

dự toán ngân sách nhà nước 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế và Khu công nghiệp năm 

Vĩnh 

viễn 
Văn 

Hồ sơ 

điện tử 
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2025 

 39.VP 

Hồ sơ đối chiếu số dư và 

chuyển nguồn các nguồn 

kinh phí tại Kho bạc nhà 

nước của Ban Quản lý Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp 

năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 40.VP 

Hồ sơ đối chiếu số dư tại 

Kho bạc các tài khoản tiền 

gửi của Ban Quản lý Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp 

năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 41.VP 

Hồ sơ đối chiếu số dư tại 

Ngân hàng các tài khoản 

tiền gửi của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 42.VP 

Hồ sơ xây dựng dự toán 

ngân sách địa phương năm 

2026 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp 

năm 2025 

Vĩnh 

viễn 
Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 43.VP 

Hồ sơ tài sản cố định của 

Ban Quản lý Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp năm 2025 

20 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 44.VP 

Hồ sơ báo cáo kiểm kê, tăng 

giảm tài sản cố định của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp năm 2025 

20 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 45.VP 

Hồ sơ sổ quỹ tiền mặt của 

Ban Quản lý Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp năm 2025 

20 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 46.VP 

Hồ sơ báo cáo tình hình sử 

dụng lao động và danh sách 

tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

20 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 47.VP 
Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí khoán chi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 
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công nghiệp năm 2025 

 48.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí chi bổ sung chế độ 

Lễ, Tết Nguyên Đán của 

Ban Quản lý Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 49.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí xúc tiến đầu tư của 

Ban Quản lý Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 50.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí nhuận bút, thù lao 

đăng trên thông tin điện tử 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế và Khu công nghiệp năm 

2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 51.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí thuê đặt máy chủ 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế và Khu công nghiệp năm 

2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 52.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí tổ chức Hội nghị 

đối thoại doanh nghiệp trong 

Khu kinh tế Vân Phong và 

các khu công nghiệp tỉnh 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế và Khu công nghiệp năm 

2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 53.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí tổ chức Hội nghị 

đối thoại doanh nghiệp trong 

Khu kinh tế Vân Phong và 

các khu công nghiệp tỉnh 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế và Khu công nghiệp năm 

2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 54.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí chi cho công chức 

thực hiện nhiệm vụ tiếp 

công dân thường xuyên của 

Ban Quản lý Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 
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 55.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí chi  hỗ trợ công 

chức làm việc tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

tỉnh Khánh Hòa của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 56.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí chi Quỹ tiền 

thưởng theo Nghị định số 

73/2024/NĐ-CP của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 57.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí duy tu bảo dưỡng 

các tuyến đường của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 58.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí lập quy hoạch phân 

khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 

các phân khu 7, 9, 10, 11, 

12, 13 trong Khu kinh tế 

Vân Phong của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 59.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí lập nhiệm vụ quy 

hoạch phân khu xây dựng 

(tỷ lệ 1/2000) và nhiệm vụ 

khảo sát, đo đạc bản đồ địa 

hình (tỷ lệ 1/2000) Khu 

công nghiệp Nam Cam 

Ranh, thành phố Cam Ranh 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế và Khu công nghiệp năm 

2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 60.VP 

Hồ sơ thanh toán nguồn 

kinh phí Kinh phí công tác 

đo đạc, kiểm đếm, xác minh 

nguồn gốc đất, tài sản gắn 

liền với đất đối với các dự 

án Khu đô thị mới cao cấp 

Tu Bông và Đầm Môn của 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 
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Ban Quản lý Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp năm 2025 

 61.VP 

Hồ sơ thanh toán thu chi 

tiền mặt của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 62.VP 

Hồ sơ thanh toán thu chi từ 

nguồn thu phí và lệ phí để 

lại của Ban Quản lý Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp 

năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 63.VP 

Hồ sơ thu nộp phí và lệ phí 

khai báo thuế của Ban Quản 

lý Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp năm 2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 64.VP 

Hồ sơ thuế thu nhập cá nhân 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế và Khu công nghiệp năm 

2025 

10 năm Văn 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

4  Tài liệu bộ phận Văn thư   
Văn 

phòng 

 

 65.VP 

Tập văn bản đi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

tháng 01 năm 2025  

Vĩnh 

viễn 
Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 66.VP 

Tập văn bản đi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

tháng 02 năm 2025  

Vĩnh 

viễn 
Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 67.VP 

Tập văn bản đi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

tháng 3 năm 2025  

Vĩnh 

viễn 
Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 68.VP 

Tập văn bản đi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

tháng 4 năm 2025  

Vĩnh 

viễn 
Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 69.VP 
Tập văn bản đi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

 

Vĩnh 

viễn 

Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 
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tháng 5 năm 2025  

 70.VP 

Tập văn bản đi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

tháng 6 năm 2025  

 

Vĩnh 

viễn 

Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 71.VP 

Tập văn bản đi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

tháng 7 năm 2025  

 

Vĩnh 

viễn 

Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 72.VP 

Tập văn bản đi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

tháng 8 năm 202  

 

Vĩnh 

viễn 

Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 73.VP 

Tập văn bản đi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

tháng 9 năm 2025  

 

Vĩnh 

viễn 

Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 74.VP 

Tập văn bản đi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

tháng 10 năm 2025  

Vĩnh 

viễn 
Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 75.VP 

Tập văn bản đi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

tháng 11 năm 2025  

Vĩnh 

viễn 
Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 76.VP 

Tập văn bản đi của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

tháng 12 năm 2025  

Vĩnh 

viễn 
Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 77.VP 

Tập Quyết định của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

năm 2025 

Vĩnh 

viễn 
Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

 78.VP 

Tập văn bản Sao y của Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

năm 2025 

20 năm Loan 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 79.VP 
Sổ đăng ký văn bản Sao y 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế và Khu công nghiệp tỉnh 

20 năm Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 
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Khánh Hòa năm 2025 

 80.VP 

Tập tài liệu của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp về việc trao đổi công 

tác văn thư, lưu trữ năm 

2025 

05 năm Loan 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 81.VP 

Tập tài liệu của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp về công tác bảo vệ bí 

mật nhà nước năm 2025 

20 năm Loan 
Hồ sơ 

điện tử 

 

 82.VP 

Tập Sổ đăng ký văn bản đến 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế và Khu công nghiệp tỉnh 

Khánh Hoà năm 2025 

20 năm Loan 
Hồ sơ 

giấy 

 

 83.VP 

Tập Sổ đăng ký văn bản đi, 

chuyển giao văn bản đi bưu 

điện của Ban Quản lý Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp 

tỉnh Khánh Hoà năm 2025 

Vĩnh 

viễn 
Loan 

Hồ sơ 

giấy 

 

 84.VP 

Tập tài liệu của Chi bộ Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hoà 

năm 2025 

20 năm Loan 

Hồ sơ 

giấy và 

điện tử 

 

5  
Hồ sơ giải quyết TTHC 

lĩnh vực Bồi thường nhà 

nước 

20 năm  
Văn 

phòng 

 

5.1 2.002191 Phục hồi danh dự     

 

Đầu vào * Trường hợp chủ động 

phục hồi danh dự: 

- Thông báo về việc tổ chức 

thực hiện phục hồi danh dự 

(mẫu 17/BTNN ban hành 

kèm theo Thông tư số 

04/2018/TT-BTP); 

- Biên bản trả lời thông báo 

tổ chức thực hiện phục hồi 

danh dự (mẫu 18/BTNN ban 

hành kèm theo Thông tư số 

04/2018/TT-BTP). Trường 

hợp cơ quan trực tiếp quản 

lý người thi hành công vụ 
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gây thiệt hại đã Thông báo 

nhưng người bị thiệt hại 

chưa đề nghị chưa thực hiện 

phục hồi danh dự mà yêu 

cầu sau thì thành phần hồ sơ 

gồm: Thông báo về việc tổ 

chức thực hiện phục hồi 

danh dự (mẫu 17/BTNN ban 

hành kèm theo Thông tư số 

04/2018/TT-BTP); Ý kiến 

của người bị thiệt hại đề 

nghi chưa thực hiện phục 

hồi danh dự; Văn bản đề 

nghị phục hồi danh dự. 

  

* Trường hợp phục hồi 

danh dự theo yêu cầu của 

người bị thiệt hại: 

- Văn bản yêu cầu bồi 

thường (mẫu 01/BTNN ban 

hành kèm theo Thông tư số 

04/2018/TT-BTP) 

   

 

 Kết quả 

Tổ chức trực tiếp xin lỗi và 

cải chính công khai; Đăng 

báo xin lỗi và cải chính công 

khai 

   

 

5.2 2.002192 

Giải quyết yêu cầu bồi 

thường tại cơ quan trực 

tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại 

10 năm  
Văn 

phòng 

 

 Đầu vào 

* Trường hợp người bị 

thiệt hại trực tiếp yêu cầu 

bồi thường thì hồ sơ yêu 

cầu bồi thường (sau đây gọi 

là hồ sơ) bao gồm: 

- Văn bản yêu cầu bồi 

thường; 

- Văn bản làm căn cứ yêu 

cầu bồi thường, trừ trường 

hợp người bị thiệt hại không 

được gửi hoặc không thể có 

văn bản làm căn cứ yêu cầu 

bồi thường; 

- Giấy tờ chứng minh nhân 

thân của người bị thiệt hại; 
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- Tài liệu, chứng cứ có liên 

quan đến việc yêu cầu bồi 

thường (nếu có). 

  

* Trường hợp người yêu 

cầu bồi thường là người 

thừa kế (nếu có nhiều 

người thừa kế thì những 

người thừa kế đó phải cử 

ra một người đại diện) hoặc 

là người đại diện của người 

bị thiệt hại thì ngoài các tài 

liệu quy định tại các điểm 

a, b và d khoản 1 Điều 41 

Luật TNBTCNN năm 2017, 

hồ sơ còn phải có các tài 

liệu sau đây: 

- Giấy tờ chứng minh nhân 

thân của người thừa kế, 

người đại diện của người bị 

thiệt hại; 

- Văn bản ủy quyền hợp 

pháp trong trường hợp đại 

diện theo ủy quyền; 

- Trường hợp người bị thiệt 

hại chết mà có di chúc thì 

người yêu cầu bồi thường 

phải cung cấp di chúc, 

trường hợp không có di 

chúc thì phải có văn bản hợp 

pháp về quyền thừa kế. 

- Trường hợp người yêu cầu 

bồi thường trực tiếp nộp hồ 

sơ thì các giấy tờ, tài liệu và 

chứng cứ quy định tại các 

điểm b, c, d khoản 1 và 

khoản 2 Điều 41 Luật 

TNBTCNN năm 2017 là 

bản sao nhưng phải có bản 

chính để đối chiếu; trường 

hợp người yêu cầu bồi 

thường gửi hồ sơ qua dịch 

vụ bưu chính thì các giấy tờ, 

tài liệu và chứng cứ quy 

định tại các điểm b, c, d 

khoản 1 và khoản 2 Điều 41 

Luật TNBTCNN năm 2017 
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là bản sao có chứng thực 

theo quy định của pháp luật 

về chứng thực. 

 Kết quả 
Quyết định giải quyết bồi 

thường 
   

 

 


